




Thi pháp ca dao Nguyễn Xuân Kính

Khoa học

Xã hội, Hà

Nội.

x 1992 1

3

 Văn hóa dân gian với sự 

phát triển của xã hội Việt 

Nam

Đinh Gia Khánh

Chính trị

Quốc gia,

Hà Nội

x 1995 2

 Văn học dân gian Việt Nam

Đinh Gia Khánh, (chủ

biên), Chu Xuân Diên,

Võ Quang Nhơn

Giáo dục x 2013 2

Văn hoá dân gian - Những 

lĩnh vực nghiên cứu
Nhiều tác giả

Khoa học

xã hội, Hà

Nội

x 1989 1 x

 Sự chuyển đổi thi pháp từ 

ca dao cổ truyền đến ca dao 

hiện đạ i

Nguyễn Hằng Phƣơng 

Khoa học

Xã hội, Hà

Nội. 

x 2009 102

Từ điển tác phẩm văn xuôi 

Việt Nam (Từ cuối thế kỷ 

XIX đến 1945)

Vũ Tuấn Anh – Bích

Thu 
 Văn học, H x 2001 5

 Từ điển biểu tượng văn hoá 

thế giới,

Chevalier (Jean),

Gheerbrant(Alain),
 Đà nẵng x 1997 4

 Văn học DTTS Việt Nam 

thời kì hiện đại - một số đặc 

điểm

Trần Thị Việt Trung -

Cao Thị Hảo

Đại học

Thái

Nguyên. x
2011 x

Văn học các dân tộc thiểu 

số Việt Nam
Nông Quốc Chấn 

Văn hóa,

H. x
1997 x

 Văn học Việt Nam 1900 – 

1945
Phan Cự Đệ

Giáo dục,
H x

1999 15 x

 Bản sắc văn hoá Việt Nam Phan Ngọc

Văn hoá

thông tin,

H. 
x

2004 9

 Bản sắc văn hoá dân tộc 

trong văn xuôi của các nhà 

văn dân tộc thiểu số Việt 

Nam

Đào Thuỷ Nguyên
Đại học 

Thái 

Nguyên x

2014 9

 Cơ sở văn hoá Việt Nam Trần Ngọc Thêm TP HCM x 1999 22

 Tìm về bản sắc văn hoá 

Việt Nam
Trần Ngọc Thêm TP HCM

x
1997 2

4 VML627

VĂN XUÔI VIỆT 

NAM HIỆN ĐẠI 

DƢỚI GÓC 

NHÌN VĂN HÓA



 Văn học trung đại Việt Nam 

dưới góc nhìn văn hoá
Trần Nho Thìn

Giáo dục,

H.
x 2008 19

Lí luận văn học
Nhiều tác giả

 ( Phƣơng Lựu)

Giáo dục,

Hà Nội
x 2006 x

 Những vấn đề thi pháp 

truyện
Nguyễn Thái Hoà

Khoa học

xã hội, Hà

Nội

x 2000 14

 Văn học Việt Nam trong 

thời đại mới , Từ sau cách 

mạng tháng tám 1945 

Nguyễn Văn Long
Giáo dục,

H.
x 2002 9

 Tiểu thuyết Việt Nam hiện 

đại
Phan Cự Đệ

Giáo dục,

H.
x 2001 18

Văn học và thời gian Trần Đình Sử 
Văn học,

Hà Nội
x 2002 7

 Đặc trưng văn học trung 

đại Việt Nam
Lê Trí Viễn KHXH, H. x 1996 5 x

 Những vấn đề lý luận và 

phương pháp luận nghiên 

cứu văn học

M. Khrapchenkô
ĐHQG, Hà

Nội.
x 2002 5

Văn học Việt Nam thế kỷ X - 

nửa đầu thế kỷ XVIII : 

(Chương 6. Văn tự sự, 

truyện kí đời Trần)

Đinh Gia Khánh
895.92209/

KHA
x 1997 5

 Thi pháp học và vấn đề 

giảng dạy văn học trong 

nhà trường

Nguyễn Thị Dƣ Khánh Giáo dục x 2009 5

 Con đường đi vào thế giới 

nghệ thuật của nhà văn

Nguyễn Đăng Mạnh
Giáo dục,

Hà Nội
x 1994 2 x

 Dẫn luận nghiên cứu tác 

giả văn học
Nguyễn Đăng Mạnh

ĐHSP Hà

Nội.
x 1993 x

Phong cách nghệ thuật Tô 

Hoài
Mai Thị Nhung 

Giáo dục,

Hà Nội.
x 2006 30

Những thế giới nghệ thuật 

thơ , Tiểu luận 
Trần Đình Sử

Giáo dục,

Hà Nội.
x 1997 5

4 VML627

VĂN XUÔI VIỆT 

NAM HIỆN ĐẠI 

DƢỚI GÓC 

NHÌN VĂN HÓA

5 TVL627

LÍ LUẬN PHÊ 

BÌNH VĂN HỌC 

VIỆT NAM THẾ 

KỶ XX

6 TGT627

LOẠI HÌNH 

TÁC PHẨM 

THIỀN UYỂN 

TẬP ANH



 Văn học dân gian Việt Nam . Đinh Gia Khánh
Giáo dục,

H
x 1997 111

Văn học dân gian Việt Nam . Đỗ Bình Trị 
Giáo dục,

H
x 1991 2

 Văn học dân gian Việt Nam . Hoàng Tiến Tựu
Giáo dục,

H
x 1990 2

 VHDG Việt Nam trong bối 

cảnh văn hóa Đông Nam Á . 
Đinh Gia Khánh KHXH, H x 1993 2

 Những vấn đề thi pháp 

VHDG .
Nguyễn Xuân Đức KHXH, H x 2011 1

 Thi pháp ca dao . Nguyễn Xuân Kính KHXH, H x 2012 1

Truyện thơ Tày, nguồn gốc 

quá trình phát triển và thi 

pháp thể loại. 

Vũ Anh Tuấn
ĐH QG

Hà Nội, 
x 2004 20

Văn hoá dân gian, những 

lĩnh vực nghiên cứu .
Nguyễn Xuân Kính KHXH, H x 1989 x

 Văn hoá dân gian, mấy vấn 

đề phương pháp luận và 

nghiên cứu thể loại. 

Chu Xuân Diên
Giáo dục,

H
x 2001 8

 Văn hoá dân gian người 

Việt – góc nhìn thể loại . 
 Kiều Thu Hoạch KHXH, H x 2012 1

 Văn học Việt Nam sau 

1975, những vấn đề nghiên 

cứu và giảng dạy

Nguyễn Văn Long
Giáo dục,

Hà Nội
x 2003 47

 Một thời đại mới trong văn 

học
Nguyễn Đăng Mạnh

Văn học,

Hà Nội.
x 1995 9

 Từ điển văn học Việt Nam 

từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX   

Lại Nguyên Ân,

Bùi Văn Trọng Cƣờng 

Giáo dục

Hà Nội.
x 1997 5

 Văn học Việt Nam trong 

thời đại mới,Từ sau cách 

mạng tháng tám 1945 

Nguyễn Văn Long
Giáo dục,

Hà Nội.
x 2003 5

7 PFL627

ĐẶC ĐIỂM THI 

PHÁP VĂN HỌC 

DÂN GIAN 

NHÌN TỪ GÓC 

ĐỘ THỂ LOẠI

8 HTD627

LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA THỂ LOẠI 

KỊCH



 Lí luận phê bình văn học 

phƣơng Tây thế kỷ XX
Phƣơng Lựu  Giáo dục x 2001 5

 Phác thảo văn học Việt 

nam hiện đại (Thế kỷ XX)
Phong Lê

Hà Nội,

Tri thức
x 2004 10

Kịch lộng chương Lữ Huy Nguyên
Văn học,

Hà Nội.
x 1997 5

Văn chương tiến trình -Tác 

giả-Tác phẩm
 Phan Trọng Thƣởng

KHXH-Hà

Nội.
x 2001 2 x

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

 số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 6 25

 Medicinal Applications of  

Coordination Chemistry.      

(https://www.amazon.com/M

edicinal-Applications-

Coordination-Chemi...)

 J. Chris, T. John
RCS 

publisher
2007 x 0

Metallotherapeutic Drugs 

and Metal-base Diagnostic 

agents,  John   (  

(www.wiley.com › ... › 

General Pharmaceutical & 

Medicinal Chemistry)

G. Marcel, R. T. T. 

Edward

Wiley & 

Sons, New 

York

2005 x 0

Biological Inorganic 

Chemistry- An Introduction . 

Elsevier 

(https://www.elsevier.com › 

... › Biochemistry / 

Biophysics)

C. R. Robert 2008 x 0

TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT

8 HTD627

LỊCH SỬ HÌNH 

THÀNH VÀ 

PHÁT TRIỂN 

CỦA THỂ LOẠI 

KỊCH

1. 2.  HÓA VÔ VƠ

Stt Mã môn Tên môn học

1 BAC 627

PHỨC CHẤT CÓ 

HOẠT TÍNH 

SINH HỌC 

(Bioactive 

Complexes)



Fred Basolo, Ralph G. 

Pearson, Mechanisms of 

Inorganic Reactions: Study 

of Metal Complexes in 

Solution, Hardcover – 

September, 1967 

(https://www.amazon.com/M

echanisms-Inorganic-

Reactions-Complexes-

Solution/dp/047105545X).

x 0

, Modern Inorganic 

Chemistry, , 1991 

(https://www.amazon.com/M

odern-Inorganic-

Chemistry...L...)

William L.J

Mc Gray 

Hill, 

London

1991 x 0

Wold A., Dwight, Solid 

State Chemistry, Chapman 

and Hall Inc, New York, 

1993 

(www.springer.com/us/book/

9780412036217)

x 0

Hóa học Vô cơ, Tập 1, 2, 

NXB , 2008.
Nguyễn Đức Vận

KH & KT, 

Hà Nội
2008 x 0

Hóa học Vô cơ, Tập 2, 3 Hoàng Nhâm Giáo dục 1994 x 0

Hóa học vô cơ , Quyển I -  

Các nguyên tố s,p

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x 5

Hóa học vô cơ , Quyển II- 

Các nguyên tố d,f,  NXB 

Giáo dục

Vũ Đăng Độ, Triệu 

Thị Nguyệt
Giáo dục 2007 x 0

Câu hỏi và bài tập hoá học 

vô cơ-  phần kim loại

Nguyễn Đức Vận, 

Nguyễn Huy Tiến

KH & KT, 

Hà Nội
2008 x x

Bài tập hóa học vô cơ , NXB 

Giáo dục Việt Nam, 2011.
Triệu Thị Nguyệt Giáo dục 2011 x 0

CƠ CHẾ CÁC 

PHẢN ỨNG VÔ 

CƠ (Mechanisms 

of Inorganic 

Chemistry)

3 SCE 627

MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

CHỌN LỌC CỦA 

HÓA HỌC CÁC 

NGUYÊN TỐ 

(Some selected 

aspects in 

Inorganic Elements 

Chemistry)

2 CIR 627



Peter Atkins, Tina Overton, 

Jonathan Rourke,  Mark 

Weller, Fraser Armstrong, 

Michael Hagerman, 

Inorganic Chemistry, 

Published in Great Britain by 

Oxford University Press 

,2010, 

(https://www.amazon.co.uk/I

norganic-Chemistry-Mark-

Weller.../01996..)

x 0

Cotton F. A., Wilkinson G., 

Advanced Inorganic 

Chemistry, John 

Wiley&SonsNew York, 

1988 

(https://chemistlibrary.files.w

ordpress.com)

x 0

Jean-Claude Bünzli Vitalij 

Pecharsky, Handbook of the 

Physics and Chemistry of 

Rare Earth , Vol. 47, 2015 

(https://www.elsevier.com › 

Books).

x 0

Jean-Claude Bünzli Vitalij 

Pecharsky, Handbook of the 

Physics and Chemistry of 

Rare Earth , Vol. 44-46, 

2014 

(https://www.elsevier.com › 

Books).

x 0

GS. Phạm Văn Tƣờng 

(2007) Vật liệu vô cơ , NXB 

Đại học quốc gia Hà Nội.

x 0

GS. Phan Văn Tƣờng (2007) 

Các phương pháp tổng hợp 

vật liệu gốm , NXB Đại học 

quốc gia Hà Nội.

x x

5 CIM 627

TÍNH CHẤT CỦA 

VẬT LIỆU VÔ 

CƠ 

(Characterization 

of Inorganic 

Materials)

3 SCE 627

MỘT SỐ VẤN ĐỀ 

CHỌN LỌC CỦA 

HÓA HỌC CÁC 

NGUYÊN TỐ 

(Some selected 

aspects in 

Inorganic Elements 

Chemistry)

4 SRE 627

PHƢƠNG PHÁP 

TÁCH VÀ LÀM 

SẠCH CÁC 

NGUYÊN TỐ 

HIẾM ( Methods 

in Separation and 

Purification of 

Rare Elements)

https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/
https://chemistlibrary.files.wordpress.com/


Wiliam D., Callister J.R, 

“Materials Sciene and 

Engineeering: An 

Introduction ”, New York, 

1991 

(https://abmpk.files.wordpres

s.com/2014/02/book_maretial

-science-callister.pdf.)

x 0

James. F.Shackelfor, Robert 

H.Doremus, Ceramic and 

Glass Materials: Structure, 

Properties and Processing, 

Springer Science, 2008 ( 

https://www.amazon.com/Cer

amic-Glass-Materials-

Properties-Processin...)

x 0

Wilfried Wunderlich, 

Ceramic Materials, 

Published by Sciyo, 2011 

(https://www.intechopen.com

/books/ceramic-materials)

x 0

Đào Văn Tƣờng, Động học 

xúc tác, NXB Khoa học và 

Kĩ thuật Hà Nội, 2006

x

Nguyễn Hữu Phú, Hóa lí và 

hóa keo, NXB Khoa học và 

Kĩ thuật Hà Nội, 2006

0

Nguyễn Đình Huề, Động hóa 

học và xúc tác, NXB GD, 

2003

9

Http:// www.ehow.com/info 

8703190  inorganic catalyst-

inductry. html

Web

5 CIM 627

TÍNH CHẤT CỦA 

VẬT LIỆU VÔ 

CƠ 

(Characterization 

of Inorganic 

Materials)

6 CIC 627

XÚC TÁC 

TRONG HÓA 

HỌC VÔ CƠ 

(Catalyst in 

Inorganic 

Chemistry)

https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
https://www.amazon.com/Ceramic-Glass-Materials-Properties-Processin
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info
http://www.ehow.com/info


1.3. Phƣơng pháp dạy học môn Toán

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 43 9 3 3 13 58

[1]Vận dụng lý luận vào 

thực tiễn dạy học môn Toán 

ở trường phổ thông ,

Bùi Văn Nghị ĐHSP 2017 x x

[2] Phương pháp dạy học 

môn Toán ,
Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 x 66

[3] Tiếp cận các phương 

pháp dạy học không truyền 

thống trong dạy học toán ở 

trường Đại học và trường 

phổ thông , 

Đào Tam, Lê Hiển 

Dƣơng 
ĐHSP 2009 x 10 x

[4].  Một số vấn đề về 

chương trình và quá trình 

dạy học , NXB Giáo dục. 

(Những vấn đề cơ bản về 

chƣơng trình và quá trình 

dạy học)

Nguyễn Hữu Châu Giáo dục 2006 x 2 x

[1].Phƣơng pháp dạy học 

môn Toán, 
 Nguyễn Bá Kim ĐHSP 2004 66

[2].Didaktik der Geometrie 

fuer die Sekundarstufe I , 

Spektrum.

Hans-Georg Weigand 2018 x

1 MTM921

CÁC LÝ THUYẾT 

DẠY HỌC HIỆN ĐẠI 

TRONG DẠY HỌC 

MÔN TOÁN

2 EMA921

TRI THỨC LUẬN 

TOÁN HỌC: QUAN 

ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ 

ỨNG DỤNG

Tổng 

 số 

giáo 

trình

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

TTSố

Tổng 

số 

môn 

học

Tên tác giả Nhà xb

Năm 

xuất 

bản

Tài 

liệu 

học 

tập

Tài 

liệu 

tham 

khảo

(*)

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình



[3]. Nguyen Chi Thanh 

(2005), Étude didaticque de 

L’introduction D’Étéments 

D’Algorithmique secondaire 

à L’aide de la calculatrice, 

Soutenue le.

0

[4]. Đào Tam, Lê Hiển 

Dƣơng (2009), Tiếp cận các 

phƣơng pháp dạy học không 

truyền thống trong dạy học ở 

trƣờng đại học và phổ thông, 

 Đào Tam, Lê Hiển 

Dƣơng
Giáo dục 2009 10

[5].  Tổ chức hoạt động nhận 

thức trong dạy học môn 

Toán ở trƣờng THPT.

Đào Tam, Trần Trung 2010 7

 [1].  Chƣơng trình tiếp cận 

năng lực và đánh giá năng 

lực ngƣời học,

Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng
Giáo dục 2016 1

[2].  , Giải quyết vấn đề thực 

tế trong dạy học Toán,
Trần Vui ĐH Huế 2014 1 x

[3]. Cơ cấu trí khôn, lí thuyết 

về nhiều dạng trí khôn, 
Howard Gardner 2012 3

[4].(Ngƣời dịch: Lê Huy 

Lâm), Sơ đồ tƣ duy, NXB 

Tổng hợp TP Hồ Chí Minh

Tony Buzan TpHCM 2008 1 x

[1]. Phát triển tƣ duy trong 

dạy học môn Toán ở trƣờng 

phổ thông.

Chu Cẩm Thơ 2016 50

[2]. Tƣ duy là tồn tại, Edward De Bono VHTT 2005 1

[3]. Cẩm nang tƣ duy đặt câu 

hỏi bản chất.

Richard Paul- Linda 

Elder

 Tổng hợp 

TP Hồ Chí 

Minh

2015 x

[4]. Cẩm nang tƣ duy phản 

biện

Richard Paul- Linda 

Elder
TpHCM 2015 x

4 HOT921 TƯ DUY BẬC CAO

2 EMA921

TRI THỨC LUẬN 

TOÁN HỌC: QUAN 

ĐIỂM TIẾP CẬN VÀ 

ỨNG DỤNG

3 MCP921

NĂNG LỰC TOÁN 

HỌC CỦA HỌC 

SINH Ở TRƯỜNG 

PHỔ THÔNG



[5]. Cơ cấu trí khôn – lý 

thuyết về các dạng trí khôn, 
Howard Garner Giáo dục 2012 3

[1Phƣơng pháp mô hình hóa 

trong dạy học môn Toán ở 

trƣờng phổ thông, 

Nguyễn Danh Nam ĐHTN 2016 30

[2].  (2007), Toán học với 

đời sống, sản xuất và quốc 

phòng (tập 1)

Lê Hải Châu Xb Trẻ 2007 1 x

[3]. (2014), Giải quyết vấn 

đề thực tế trong dạy học Toán
 Trần Vui ĐH Huế 2014 1 x

[1].  (chủ biên), Chương 

trình tiếp cận năng lực và 

đánh giá năng lực người học

Nguyễn Thị Lan 

Phƣơng
Giáo dục 2016 1

[2]. Trần Vui (2014), Giải 

quyết vấn đề thực tế trong 

dạy học Toán , 

 Trần Vui ĐH Huế 2014 1 x

[3]. , Tiếp cận Hiện đại 
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bản

TLHT TLTK
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Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2020 x x 20

Giáo trình tin học

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

ĐHTN 2019 x x 50

Sinh học phân tử

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Phạm Thị Thanh Nhàn

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2022 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.

gov/  và các cơ sở dữ liệu 

khác

x web

Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2011 x x 102

Cơ sở và phƣơng pháp sinh 

học phân tử

Chu 

Hoàng Mậu 

Nxb Đại 

học 

Thái 

Nguyên

2005 x x 103

National Center for

Biotechnology

Information:

https://www.ncbi.nlm.nih.

gov

x web

Gen và đặc tính chịu hạn của 

cây đậu tƣơng

Chu Hoàng Mậu, 

Nguyễn Thị Thúy 

Hƣờng, Nguyễn Vũ 

Thanh Thanh, Chu 

Hoàng Hà

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2011 x x 102

Giáo trình tin học

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Nguyễn Hữu Quân

ĐHTN 2019 x x 50

2 GER 921

Cơ sở di truyền 

học và nâng cao 

khả năng 

chống chịu ở thực 

vật

3 GAT 921

Chuyển gen 

và phân tích thực 

vật chuyển gen

Hệ gen học và 

phân tích hệ gen
GAB 9211

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2020 x x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/  và các cơ sở dữ liệu khác

x web

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2020 x x 20

Sinh học phân tử

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Phạm Thị Thanh Nhàn

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2022 x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/  và các cơ sở dữ liệu khác

x web

Sinh học phân tử

Chu Hoàng Mậu, 

Hoàng Phú Hiệp, 

Phạm Thị Thanh Nhàn

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2022 x 20

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2020 x x 20

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/  và các cơ sở dữ liệu khác

x web

Giáo trình Công nghệ tế bào 

và ứng dụng

Nguyễn Thị Tâm, Vũ 

Thị Thu Thủy

Đại học Sƣ 

phạm Thái 

Nguyên.

2016 x 50

Sinh học hiện đại, một số 

vấn đề về nguyên lý và ứng 

dụng

Nguyễn Thị Ngọc 

Lan, Từ Quang Tân, 

Chu Hoàng Mậu

NXB Đại 

học 

Quốc gia 

Hà Nội

2020 x x 20

3 GAT 921

Chuyển gen 

và phân tích thực 

vật chuyển gen

4 RTA 921 
 RNAi và chỉnh 

sửa gen

6 RSA 921

Hệ thống tái 

sinh in vitro ở thực 

vật và ứng dụng

5 MGA 921
MÃ VẠCH AND 

VÀ ỨNG DỤNG

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Công nghệ sinh học nông 

nghiệp

Nguyễn Quang Thạch, 

Nguyễn Thị lý Anh

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội.

2005 x 1

Cơ sở dữ liệu NCBI. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov

/  và các cơ sở dữ liệu khác

x web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 8 17

 Hệ sinh thái rừng nhiệt đới , Nguyễn Nghĩa Thìn

 Nxb Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội.

2004 X 24

 Lịch sử tự nhiên Việt Nam.

Eleanor Jane Sterling, 

Martha Maud Hurley, 

Le Duc Minh

2007 X 1

Sinh thái và môi trƣờng đất. Lê Văn Khoa

Nxb Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội.

2004 X 49

Giáo trình ô nhiễm môi 

trường đất và biện pháp xử 

lý

Lê Văn Khoa, Nguyễn 

Xuân Cự, Trần Thiện 

Cƣờng, Nguyễn Đình 

Đáp 

Nxb Giáo 

dục Hà 

Nội.

2012 X 30

Sinh quyển và các khu dự trữ 

sinh quyển
Nguyễn Hoàng Trí

NXB Đại 

học Sƣ 

phạm Hà 

Nội.

2006 x 5

1. 6. Sinh thái học

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

 số 

giáo 

trình

1 SNP 921

HỆ THỐNG 

VƢỜN QUỐC 

GIA VÀ KHU 

BẢO TỒN THIÊN 

NHIÊN VIỆT 

NAM

TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT

6 RSA 921

Hệ thống tái 

sinh in vitro ở thực 

vật và ứng dụng

Stt Mã môn Tên môn học

2  ECS 921
Sinh thái môi 

trƣờng đất

3 EMI921

SINH THÁI HỌC 

VÀ QUẢN LÝ 

CÁC LOÀI XÂM 

LẤN

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


Hệ sinh thái rừng nhiệt đới Nguyễn Nghĩa Thìn

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

2004 X 24

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới Nguyễn Nghĩa Thìn

NXB Đại 

học Quốc 

gia Hà Nội 

2004 X 24

Giáo trình thực vật học
Sỹ Danh Thƣờng, 

Nguyễn Thị Thu Hà

NXB Đại 

học Thái 

Nguyên

2017 X 50

Giáo trình hoạt động sống và 

tiến hóa của các hệ cơ quan 

động vật

Thái Trần Bái Giáo dục 2012 X x

Giáo trình tiến hóa Nguyễn Xuân Viết Giáo dục 2017 X 30

Địa lý sinh vật
Lê vũ Khôi, Nguyễn 

Nghĩa Thìn
ĐHQG 2001 x 1

 Lịch sử tự nhiên Việt Nam.

Eleanor Jane Sterling, 

Martha Maud Hurley, 

Le Duc Minh

2007 X 1

 Địa lý sinh vật, Voronov, A.G

Nxb khoa 

học và kĩ 

thuật Hà 

Nội

1976 X 1

Nguyên tắc phân loại và

danh pháp động vật
Nguyễn Ngọc Châu

KHKT và 

CN
2007 x x

Nguyên tắc phân loại sinh vật

Nguyễn Anh Điệp, 

Trần Ninh, Nguyễn 

Xuân Quýnh

Nxb khoa 

học và kĩ 

thuật Hà 

Nội

x x

Đa dạng sinh học
Phạm Bình Quyền, 

Nguyễn Nghĩa Thìn
ĐHQG 2002 x 25

6 ANG 921
ĐỊA ĐỘNG VẬT 

HỌC

4 ETA 921

XU HƢỚNG 

TIẾN HÓA CỦA 

THỰC VẬT HẠT 

KÍN

5 AEA 921

TIẾN HÓA 

THÍCH NGHI 

CỦA ĐỘNG VẬT

7 PTZ 921

NGUYÊN TẮC 

PHÂN LOẠI VÀ 

DANH PHÁP 

ĐỘNG VẬT

8 MMB 921

ĐO LƢỜNG VÀ 

QUAN TRẮC ĐA 

DẠNG SINH HỌC

3 EMI921

SINH THÁI HỌC 

VÀ QUẢN LÝ 

CÁC LOÀI XÂM 

LẤN



Đa dạng sinh học và bảo tồn

thiên nhiên
Lê Trọng Cúc ĐHQG 2002 x 45

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

 số 

giáo 

trình

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số 7 34

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2014 x x

Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2015 x x

Quản lý chất lƣợng giáo dục 

Đại học
Phạm Thành Nghị

Đại học

Quốc gia

Hà Nội

2000 x x

Quản lý dựa vào nhà trường 

con đường nâng cao chất 

lượng và công bằng giáo dục 

Tổng hợp và giới thiệu mô 

hình - phương thức quản lí 

dựa vào nhà trường ở một số 

nước trên thế giới

Trần Thị Bích Liễu 
Đại học Sư 

phạm
2005 x

Một số vấn đề lí luận và thực 

tiễn về lãnh đạo và quản 

lí giáo dục trong thời kỳ đổi 

mới

]. Nguyễn Vinh Hiển 

Văn hoá – 

Thông tin 

Hà Nội.

2013 x

Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Trần Kiểm 

Đại học Sư 

phạm
2013 x x

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2014 x x

1 QMM921

Mô hình quản lí 

chất lượng trong 

giáo dục

2 MMT921

Lý thuyết quản lý 

hiện đại trong 

quản lí giáo dục

1. 7. Quản Lý Giáo Dục

Stt Mã môn Tên môn học TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT

8 MMB 921

ĐO LƢỜNG VÀ 

QUAN TRẮC ĐA 

DẠNG SINH HỌC



Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2015 x x

Quản lý chất lƣợng giáo dục 

Đại học
Phạm Thành Nghị

Đại học

Quốc gia

Hà Nội

2000 x x

Quản lý dựa vào nhà trường 

con đường nâng cao chất 

lượng và công bằng giáo dục 

Tổng hợp và giới thiệu mô 

hình - phương thức quản lí 

dựa vào nhà trường ở một số 

nước trên thế giới

Trần Thị Bích Liễu 
Đại học Sư 

phạm
2005 x

Một số vấn đề lí luận và thực 

tiễn về lãnh đạo và quản 

lí giáo dục trong thời kỳ đổi 

mới

]. Nguyễn Vinh Hiển 

Văn hoá – 

Thông tin 

Hà Nội.

2013 x

Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Trần Kiểm 

Đại học Sư 

phạm
2013 x x

Bộ GD&ĐT, Tài liệu bồi 

dưỡng CBQL Môdun 1: 

“Quản trị hoạt động dạy học 

và giáo dục trong nhà trường 

phổ thông”

Bộ GD & ĐT x

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2014 x x

Chính phủ (2010), Nghị định 

115 của Chính phủ về phân 

cấp quản lý giáo dục. Hà 

Nội, 2010

Chính phủ 2010 x web x

Chính phủ (2014), Chương 

trình hành động của Chính 

phủ thực hiện Nghị quyết 

TW 8 khóa XI. Hà Nội, 

2014.

Chính phủ 2014 x web x

Bộ GD&ĐT (2014), Chương 

trình hành động của Ngành 

GD&ĐT thực hiện Nghị 

quyết TW 8 khóa XI.

Bộ GD & ĐT 2014 x web x

3 EMC921

Quản lý giáo dục 

trong bối cảnh 

phát triển kinh tế 

thị trƣờng và đẩy 

mạnh hội nhập 

quốc tế

2 MMT921

Lý thuyết quản lý 

hiện đại trong 

quản lí giáo dục



Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Trần Kiểm 

Đại học Sư 

phạm
2013 x x

 Phát triển chương trình Nguyễn Văn Khôi

Đại học Sư 

phạm Hà 

Nội

2013 x x

Phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất 

bản Đại 

học Thái 

Nguyên

2013 x x

Phát triển và quản lý chương 

trình giáo dục.

Nguyễn Vũ Bích Hiền, 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Phạm Ngọc 

Long 

 Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm

2020 x x

Tài liệu các vấn đề chung về 

chương trình giáo dục; phát 

triển chương trình giáo dục 

nhà trường. Tài liệu tập huấn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2013.

2013 x x

Kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển chương trình giáo dục 

phổ thông

Nguyễn Lộc, Vũ Quốc 

Chung

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

2011 x x

Kiểm định chất lượng trong 

giáo dục đại học
Nguyễn Đức Chính 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

2002 x x

Quản lý chất lượng giáo dục 

Đại học
Phạm Thành Nghị

Đại học

Quốc gia

Hà Nội

2000 x x

Phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên – Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 

Nxb Đại 

học Thái 

Nguyên; 

2013 x x

Đại học Humboldt 200 năm 

(1810 - 2010) Kinh nghiệm 

Thế giới và Việt Nam 

Festschrift - Kỷ yếu

Ngô Bảo Châu 

Nxb Tri 

thức Hà 

Nội

2011 x x

5 HEM921
Quản lý giáo dục 

đại học

3 EMC921

Quản lý giáo dục 

trong bối cảnh 

phát triển kinh tế 

thị trƣờng và đẩy 

mạnh hội nhập 

quốc tế

4 MDE921

Quản lý, phát 

triển chƣơng 

trình giáo dục 

theo hƣớng kết 

nối, hội nhập 

quốc tế



Đổi mới giáo dục đại học từ 

ý tưởng đến thực tiễn
Đặng Ứng Vận 

ĐHQG Hà

Nội; 
2021 x x

Phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất 

bản Đại 

học Thái 

Nguyên

2013 x x

Phát triển và quản lý chương 

trình giáo dục.

Nguyễn Vũ Bích Hiền, 

Nguyễn Thị Thu 

Hằng, Phạm Ngọc 

Long 

 Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm

2020 x x

Phát triển chương trình Nguyễn Văn Khôi 

NXB Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội

2013 x x

Tài liệu các vấn đề chung về 

chương trình giáo dục; phát 

triển chương trình giáo dục 

nhà trường. Tài liệu tập huấn 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

2013

2013 web

Kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển chương trình giáo dục 

phổ thông

Nguyễn Lộc, Vũ Quốc 

Chung

Nhà xuất 

bản Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

2011 x x

Phương tiện kĩ thuật dạy học 

và ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học ở 

Tiểu học (Bồi dưỡng giáo 

viên và cán bộ quản lí giáo 

dục)

Đào Thái Lai chủ biên 

NXB Giáo

dục Hà

Nội.

2009 x x

Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Trần Kiểm 

Đại học Sư 

phạm
2013 x x

Lý luận chung về quản lý 

giáo dục
Nguyễn Thị Tính ĐHTN 2014 x x

7 DEM921

Giáo dục số và 

quản lý giáo dục 

số trong cơ sở 

giáo dục

5 HEM921
Quản lý giáo dục 

đại học

6 MGV921

Quản lý giáo dục 

phổ thông và dạy 

nghề



Quản lí và lãnh đạo nhà 

trường

Bùi Minh Hiền, 

Nguyễn Vũ Bích Hiền

NXB Đại 

học Sư 

phạm Hà 

Nội.

2019 x x

1.8. Lí luận và Lịch sử Giáo dục

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

Tổng 7 34

Giáo dục học hiện đại – 

những nội dung cơ bản, 
Thái Duy Tuyên

NXB Đại 

học sƣ 

phạm, Hà 

Nội

2001 x x

Giáo dục học một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn, 
Hà Thế Ngữ

NXB Đại 

học Quốc 

gia, Hà Nội

2001 x x

Giáo dục học, 

Nguyễn Thị Tính, 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Trần Thị Minh 

Huế; Lê Công Thành

Nxb Giáo dục.2013 x x

Giáo trình giáo dục học hiện 

đại
Trần Thị Tuyết Oanh 

NXB Đại

học Sƣ

phạm, Hà

Nội.

2007 x x

Lý luận dạy học hiện đại
Nguyễn Văn Cƣờng, 

Bernd Meier

Nxb Đại

học sƣ

phạm Hà

Nội.

2014 x x

Lý luận dạy học hiện đại
Nguyễn Văn Cƣờng, 

Bernd Meier

Nxb Đại

học sƣ

phạm Hà

Nội.

2014 x x

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

 số 

giáo 

trình

1 MOP921 
GIÁO DỤC HỌC 

HIỆN ĐẠI

2

Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

7 DEM921

Giáo dục số và 

quản lý giáo dục 

số trong cơ sở 

giáo dục

Stt Mã môn Tên môn học

MTT 921 

LÝ LUẬN DẠY 

HỌC HIỆN ĐẠI - 

BIỆN PHÁP VÀ 

KỸ THUẬT 

Tên giáo trình Tác giả



Giáo dục học hiện đại – 

những nội dung cơ bản
Thái Duy Tuyên 

NXB Đại

học sƣ

phạm, Hà

Nội. 

2001 x x

Giáo dục học, 

Nguyễn Thị Tính, 

Nguyễn Thị Thanh 

Huyền, Trần Thị Minh 

Huế; Lê Công Thành

Nxb Giáo dục.2013 x x

Môi trường giáo dục Phạm Hồng Quang

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục

2006 x x

Giáo dục học tập 1,2
Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ 

Hoạt

Nhà xuất 

bản Giáo 

dục

1987 x x

Tiếp cận hiện đại trong quản 

lý giáo dục
Trần Kiểm

Nhà xuất 

bản ĐHSP
2013 x x

Môi trường nghiên cứu khoa 

học giáo dục trong trường sư 

phạm

Phạm Hồng Quang

Nhà xuất 

bản Đại 

học Thái 

Nguyên

2014 x x

] Chiến lược phát triển giáo 

dục 2011-2020, Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

711/QĐ-TTg ngày 

13/6/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ.

web x

Phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Thái 

Nguyên

2013 x x

Phát triển chương trình giáo 

dục
Nguyễn Văn Khôi 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm.

2013 x x

Phát triển và quản lý chương 

trình giáo dục

Nguyễn Vũ Bích Hiền 

(chủ biên), Nguyễn 

Thị Thu Hằng, Phạm 

Ngọc Long 

Nhà xuất 

bản Đại 

học Sư 

phạm.

2016 x x

2 MTT 921 

LÝ LUẬN DẠY 

HỌC HIỆN ĐẠI - 

BIỆN PHÁP VÀ 

KỸ THUẬT 

3 DEE921

PHÁT TRIỂN 

MÔI TRƢỜNG 

GIÁO DỤC ĐẠO 

ĐỨC CHO HỌC 

SINH - SINH 

VIÊN 

4 TED921

LÝ LUẬN VỀ 

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC



Phát triển chương trình giáo 

dục

]. Nguyễn Thị Thanh 

Huyền

Nhà xuất

bản Công

Thương

2021 x x

Kinh nghiệm quốc tế về phát 

triển chương trình giáo dục 

phổ thông

Viện Khoa học giáo 

dục Việt Nam 

NXB Đại 

học Quốc 

Gia Hà Nội 

2011 x x

Giáo dục học đại học chất 

lượng và đánh giá
Nguyễn Phương Nga 

ĐHQG Hà 

Nội
2005 x x

A handbook for teaching and 

learning in higher education : 

enhancing academic 

practice, New York 

Heather Fry, Steven 

Ketteridge, Stephanie 

Marshall 

2015 x x

Đại học Humboldt 200 năm 

(1810 - 2010) Kinh nghiệm 

Thế giới và Việt Nam 

Festschrift - Kỷ yếu

Ngô Bảo Châu 

, Nxb Tri 

thức Hà 

Nội

2011 x x

Con đường nâng cao chất 

lượng cải cách các cơ sở đào 

tạo giáo viên Cơ sở lí luận và 

giải pháp

Bernhard Muszynski; 

Nguyễn Thị Phương 

Hoa

Nxb ĐHSP 

Hà Nội
2010 x x

Xu thế phát triển giáo dục
Hà Nhật Thăng, Trần 

Hữu Hoan 

Nxb ĐHSP 

Hà Nội
2013 x x

Triết học giáo dục Việt Nam Thái Duy Tuyên 

NXB Đại 

học Sư 

phạm, Hà 

Nội

2013 x x

Giáo dục học đại cương T1,2 Nguyễn Văn Hộ 
NXB Giáo 

dục
2002 x x

Lịch sử giáo dục thế giới Bùi Minh Hiền

NXB Đại

học Sư

phạm, Hà

Nội

2013 x x

6 TME921

CÁC LÝ 

THUYẾT VÀ 

MÔ HÌNH GIÁO 

DỤC HƢỚNG 

VÀO NGƢỜI 

HỌC

4 TED921

LÝ LUẬN VỀ 

PHÁT TRIỂN 

CHƢƠNG 

TRÌNH GIÁO 

DỤC

5 EPI921

GIÁO DỤC 

TRONG THỜI 

KỲ ĐỔI MỚI



Khoa sư phạm tích hợp hay 

làm thế nào để phát triển các 

năng lực ở nhà trường

Roegiers X, Đào 

Trọng Quang, Nguyễn 

Ngọc Nhị

NXB Giáo 

dục
1996 x x

Các phương pháp dạy học 

hiệu quả

Robert J. Marzano, 

Debra J. Pickering, 

Janne E. Pollock, 

Nguyễn Hồng Vân 

dịch

NXB Giáo 

dục, Hà 

Nội.

2016 x x

Dạy học theo định hướng 

hình thành và phát triển năng 

lực người học ở trường phổ 

thông

Lê Đình Trung chủ 

biên, Phan Thị Thanh 

Hội

NXB Đại 

học sư 

phạm, Hà 

Nội.

2016 x x

Lý luận dạy học hiện đại
Nguyễn Văn Cường, 

Bernd Meier

Nxb Đại

học sư

phạm Hà

Nội.

2014 x x

Chiến lược phát triển giáo 

dục 2011-2020, Ban hành 

kèm theo Quyết định số 

711/QĐ-TTg ngày 

13/6/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ.

Giới thiệu mô hình đào tạo 

giáo viên Trung học phổ 

thông và Trung cấp chuyên 

nghiệp ở một số quốc gia và 

bài học kinh nghiệm

Vũ Quốc Chung
Nxb.Giáo 

dục.
2012 x x

Phát triển chương trình đào 

tạo giáo viên - Những vấn đề 

lý luận và thực tiễn

Phạm Hồng Quang 

NXB Đại 

học Thái 

Nguyên

2013 x x

6 TME921

CÁC LÝ 

THUYẾT VÀ 

MÔ HÌNH GIÁO 

DỤC HƢỚNG 

VÀO NGƢỜI 

HỌC

7 DMT921

PHÁT TRIỂN 

HỆ THỐNG 

ĐÀO TẠO GIÁO 

VIÊN THEO MÔ 

HÌNH HIỆN ĐẠI 



 Nghị quyết số 44/NQ-CP 

ngày 09/6/2014 của Chính 

phủ về Chương trình hành 

động của Chính phủ nhằm 

thực hiện Nghị quyết số 29-

NQ/TW 

(https://moet.gov.vn/tintuc/Pa

ges/doi-moi-can-ban-toan-

dien-gd-va-

dt.aspx?ItemID=3930). 

web

 “Đào tạo giáo viên nhìn từ 

tiếp cận giá trị - nhân cách”, 

Kỷ yếu Hội thảo khoa học 

Đổi mới đào tạo giáo viên 

đáp ứng yêu cầu phát triển 

giáo dục Việt nam, , ISBN 

978-604-73-3030-0 

(http://lib.tnue.edu.vn/primo-

explore/fulldisplay?ntains

Lê Quang Sơn

Nxb 

ĐHQG TP 

Hồ Chí 

Minh 

2014 Web

Tự 

biên 

soạn

Nguồn 

khác
TL in TL số TL in TL số

TỔNG 7 33

 Phƣơng pháp nghiên cứu 

sƣ phạm ứng dụng, Dự án 

Việt Bỉ

Bộ giáo dục và Đào 

tạo,
2009 x x 0

 Lí luận dạy học hiện đại 

– Cơ sở đổi mới mục tiêu, 

nội dung và phƣơng pháp 

dạy học

Bernd Meier – 

Nguyễn Văn Cƣờng

NXB 

ĐHSP Hà 

Nội

2014 x x 10

7 DMT921

PHÁT TRIỂN 

HỆ THỐNG 

ĐÀO TẠO GIÁO 

VIÊN THEO MÔ 

HÌNH HIỆN ĐẠI 

1. 9. Lý luận và phƣơng pháp dạy học Vật lý

Stt Mã môn Tên môn học Tên giáo trình Tác giả Nhà XB

Năm 

xuất 

bản

TLHT TLTK

Năm 

dự 

kiến 

xb

(**)

Loại giáo trình

Số lƣợng 

hiện có tại  

Thƣ viện 

trƣờng 

Số lƣợng 

hiện có tại  

Trung tâm 

Số  

Tổng 

số 

môn 

học

Tổng 

 số 

giáo 

trình

MDE921

PHƢƠNG PHÁP 

THIẾT KẾ VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

NGHIÊN CỨU 

TRONG GIÁO 

DỤC 

1

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/doi-moi-can-ban-toan-dien-gd-va-dt.aspx?ItemID=3930
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0
http://lib.tnue.edu.vn/primo-explore/fulldisplay?docid=LSP01000011061&context=L&vid=tnue&lang=vi_VN&search_scope=scope_all&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=default_tab&query=any,contains,%C4%90%C3%A0o%20t%E1%BA%A1o%20gi%C3%A1o%20vi%C3%AAn&offset=0


Các kiểu tổ chức dạy học

hiện đại trong dạy học

Vật lí ở trƣờng phổ thông, 

Đỗ Hƣơng Trà

NXB 

ĐHSP Hà 

Nội

2012 x x 10

Multiple Solution Method

for Teaching Science in

the Classroom

Stephen DeMeo

  

Universal 

Publishers 

 Baca 

Raton, 

Florida 

USA

2008 x x x

What teachers need to

know about teaching

methods

 Peter Wesstwood
Camberwe

ll Victoria
2008 x x x

Cases on Research-Based

Teaching Methods in

Science Education

Eugene de Silva

Chocolate 

Avenue 

Hershey 

PA

2015 x x x

 LAMAP - Một phƣơng 

pháp dạy học hiện đại 
Đỗ Hƣơng Trà

 NXB 

ĐHSP Hà 

Nội

2014 x x 5

 Phƣơng pháp dạy học 

truyền thống và đổi mới
 Thái Duy Tuyên

NXB 

Giáo dục.
2007 x x

Chƣơng trình ETEP, 

(2020), Tài liệu hƣớng 

dẫn bồi dƣỡng giáo viên 

phổ thông cốt cán, Mô 

đun 2: Sử dụng phƣơng 

pháp dạy học và giáo dục 

phát triển phẩm chất, 

năng lực học sinh THPT 

môn Vật lí

Bộ GD&ĐT x x
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TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI 

HOẠT ĐỘNG 

DẠY HỌC VẬT 

LÍ



Integrating Educational 

Technology into Teaching

M.D. Roblyer, A. 

H. Doering,

Pearson 

(printed 

in the 

USA)

2014 x x x

 Integrating Educational 

Technology Into Teaching 

Margaret D. 

Roblyer_ Aaron H. 

Doering

2016 x x x

Khung chuyên đề chuyên 

sâu dành cho học sinh 

chuyên môn Vật lí

Bộ giáo dục và Đào 

tạo
2022 x x 0

 Chuyên đề nâng cao dành 

cho học sinh Chuyên Vật 

lí THPT

2018 x x 0

1000 Solved Problems on 

Modern Physics
Ahmad A. Kamal Springer 2010 x x 0

  https://www.ipho-

new.org/statutes-syllabus/

https://apho2022.in/syllab

us/

Kiểm tra đánh giá trong

giáo dục

Nguyễn Công 

Khanh, Đào Thị 

Oanh, Lê Mỹ Dung

NXBĐHS

P.
2014 x x x

Đánh giá chất lƣợng giáo

dục - Nội dung, Phƣơng

pháp, kĩ thuật

Trần Thị Bích Liễu
NXBĐHS

P
2007 x x 0

 Trí tuệ và đo lƣờng trí tuệ Trần Kiều

NXB 

chính trị 

quốc gia

2005 x x 0

Website nếu có

3 AIT921

ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN 

TRONG TỔ 

CHỨC HOẠT 

ĐỘNG NHÂN 

THỨC VẬT LÍ 

TÍCH CỰC, TỰ 

4 DMR921

TIẾP CẬN 

HIỆN ĐẠI MỘT 

SỐ NỘI DUNG 

TRONG 

CHƢƠNG 

TRÌNH VẬT LÍ 

CỦA TRƢỜNG 

PHỔ THÔNG
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ĐO LƢỜNG VÀ 

ĐÁNH GIÁ 

TRONG GIÁO 

DỤC

https://www.ipho-new.org/statutes-syllabus/
https://www.ipho-new.org/statutes-syllabus/
https://apho2022.in/syllabus/
https://apho2022.in/syllabus/







